
 

 

 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Kon Tum, ngày      tháng 8 năm 2021 
  
  

Số:            /HD-BCĐ  
  

V/v hướng dẫn phòng, chống dịch 

COVID-19 tại điểm tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022 và các văn bản hướng dẫn Trung ương1;  

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn trong hoạt 

động tiêm chủng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn 

công tác PCD COVID-19 tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Hướng dẫn kèm theo). 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- Lưu: VT, BCĐ, NVYD. 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Võ Văn Thanh 

                                           
1 Quyết định số 3588/BYT-DP ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin 

COVID-19; Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19; Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19; Công văn số 1873/BYT-DP ngày 20/3/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19; Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời 

khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 6033/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

triển khai tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19. 



 

 

 

HƯỚNG DẪN 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  

TẠI CÁC ĐIỂM TIÊM CHỦNG VĂC XIN PHÒNG COVID-19 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 

 (Kèm theo Công văn số          /HD-BCĐ ngày      /8/2021 

của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh) 
_______________________________ 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch 

COVID-19 tại các điểm tiêm chủng, chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình 

huống dịch COVID-19 (nếu có) trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

- Đảm bảo các hoạt động tiêm chủng được triển khai đúng tiến độ, an 

toàn, hiệu quả, đạt mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.  

2. Yêu cầu  

- Thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật, các hướng dẫn chuyên 

môn hiện hành về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và hướng dẫn phòng 

chống dịch COVID-19, có sự phối hợp chặt chẽ giữa người được tiêm chủng và 

lực lượng tham gia hoạt động tiêm chủng. 

- Đảm bảo thuận lợi tối đa, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

II. NGUYÊN TẮC 

1. Triển khai tại tất cả các điểm tiêm chủng (cố định/lưu động trên địa bàn 

tỉnh, đảm bảo người dân được tiếp cận vắc xin đầy đủ và công bằng trên cơ sở 

đồng thuận của từng cá nhân. 

2.  Người tham gia tiêm chủng và người được tiêm chủng, lực lượng phục 

vụ tuân thủ chặt chẽ Tuân thủ 5K:  Khẩu trang -  Khử khuẩn - Khoảng cách - 

Không tụ tập - Khai báo y tế và các quy định về phòng chống dịch COVID-19 

khác tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương. 

III. CÁC NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP  

1. Đối với đối tượng tiêm chủng 

- Đăng ký tiêm chủng: Thực hiện đăng ký tiêm chủng trên Nền tảng 

Quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia trên cổng công khai thông tin tiêm 

chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn hoặc đăng ký tại địa phương 

(UBND/Trạm y tế xã, phường, thị trấn).  

- Khai báo y tế: (khai báo điện tử/giấy) 

+ Khai báo y tế điện tử: thực hiện trước khi đến điểm tiêm (ứng dụng khai 

báo Y tế NCOVI, Health Declaration), thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết 

(Bluezone) suốt buổi tiêm chủng.  

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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+ Khai báo y tế bằng giấy theo hướng dẫn của cán bộ tiếp đón (chỉ áp 

dụng đối với các đối tượng không có điện thoại):  Sát khuẩn tay trước và sau khi 

thực hiện khai báo y tế. 

- Điền thông tin Phiếu khám sàng lọc: Khuyến khích mỗi đối tượng, 

nghiên cứu kỹ phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng thuận tiêm chủng tại nhà và ghi 

đầy đủ các thông tin định danh cá nhân như Chứng minh nhân dân/căn cước 

công dân, thẻ Bảo hiểm y tế. 

- Đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn, tuân thủ hướng dẫn tại mỗi buổi 

tiêm (Xếp hàng – đứng đúng vạch – ngồi đúng ghế/không tự ý chuyển dịch 

ghế...); đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay/sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế 

nói chuyện/tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm, đảm bảo khoảng cách theo 

quy định. 

2. Đối với nhân viên thực hiện tiêm chủng 

- Gương mẫu tuân thủ 5K. 

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công tại điểm tiêm. 

- Phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, 

không làm việc riêng, không rời vị trí khi chưa được phép. 

- Trang phục: Theo quy định, tùy theo tình hình dịch bệnh, thời điểm tổ 

chức tiêm chủng mặc đồ bảo hộ theo quy định, vùng dịch tễ và điều kiện tổ chức 

tiêm phù hợp. 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện có đối tượng đi/về từ 

vùng dịch hoặc đang trong thời gian cách ly hoặc có triệu chứng sốt, ho, đau 

họng, khó thở…phải báo ngay cho điều phối viên tại điểm tiêm chủng và đồng 

thời thực hiện điều tra dịch tễ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù 

hợp. Điều phối viên báo cáo lãnh đạo/BCĐ PCD biết chỉ đạo tiếp theo. 

- Nhân viên y tế tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải được 

tập huấn về tiêm vắc  xin phòng COVID-19 (bao gồm khám sàng lọc trước tiêm, 

tổ chức buổi tiêm, theo dõi biến cố bất lợi sau tiêm và xử trí cấp cứu). 

III. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG 

1. Các cơ sở thực hiện tiêm chủng 

Các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/06/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng bao gồm các 

cơ sở tiêm chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện 

tiêm chủng. 

Đối với điểm tiêm chủng lưu động có thể huy động nhân lực y tế địa 

phương hoặc địa phương khác đảm bảo đúng quy định theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ. 

2. Công tác chuẩn bị trước khi tiêm chủng 
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2.1. Lập danh sách cơ sở tiêm chủng: Tùy thuộc theo đợt phân bổ vắc xin 

của Trung ương (số liều - khuyến cáo từng loại vắc xin - đối tượng tiêm) sẽ tổ 

chức các điểm tiêm phù hợp, đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định hiện hành. Trên nguyên tắc 

an toàn – hiệu quả - hỗ trợ lẫn nhau. 

2.2. Đăng ký tiêm chủng, quản lý đối tượng tiêm chủng và lập kế hoạch 

tiêm chủng 

Sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 bao gồm các 4 

nội dung: 

- Đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế; 

- Sàng lọc, phân nhóm đối tượng trước khi tiêm chủng: Các cơ sở tiêm 

chủng triển khai sàng lọc người dân trước khi tiêm chủng để phân nhóm: nhóm 

đối tượng tiêm chủng tại cơ sở y tế hoặc điều kiện tại các bệnh viện/cơ sở y tế 

đủ điều kiện hồi sức cấp cứu ban đầu. Gửi thông báo những người thuộc nhóm 

đủ điều kiện được tiêm chủng về ngày, giờ, số bàn tiêm và địa chỉ đến tiêm 

chủng 

- Quản lý đối tượng tiêm chủng; 

- Lập kế hoạch tiêm chủng và nhu cầu vắc xin, vật tư tiêm chủng. 

2.3. Cơ sở vật chất 

- Khu vực kiểm tra khai báo y tế trước khi vào khu vực tiêm chủng. 

- Bố trí khu vực chờ trước tiêm, sàng lọc, tư vấn, tiêm, theo dõi và xử trí 

tai biến sau tiêm chủng đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng cách 

giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà. 

- Cơ sở tiêm chủng bố trí đối tượng tiêm theo khung giờ, chia thành nhiều 

bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách phòng chống dịch; phải sử dụng tối đa 

công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ 

thông tin trong việc triển khai tiêm chủng. 

- Cơ sở đủ rộng đủ để bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm 

bảo khoảng cách giữa các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự 

như sau: (1) Khu vực chờ trước tiêm chủng → (2) Bàn đón tiếp, hướng dẫn → 

(3) Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → (4) Bàn tiêm chủng → (5) 

Bàn ghi chép, nhập số liệu → (6) Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm 

chủng.  

- Bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động, bố trí nhiều đội/kíp tiêm 

chủng tại các nhà máy, khu công nghiệp… để tiêm cho nhiều đối tượng cùng 

thời điểm trong trường hợp cần thiết nhưng phải đảm bảo khoảng cách. 

- Có nhà vệ sinh và thực hiện làm sạch nhà vệ sinh bằng dung dịch khử 

khuẩn hàng ngày. 
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2.4. Trang thiết bị 

- Đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm chủng, biểu 

mẫu tiêm chủng và đảm bảo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

triển khai chiến dịch. Sử dụng phích vắc xin để bảo quản vắc xin trong buổi tiêm 

chủng. 

- Có trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể 

để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết (danh sách người và phương án hỗ 

trợ cấp cứu cần được in và dán ngay bàn tiêm). 

- Đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang ngay tại vị trí cửa ra 

vào và các vị trí đối tượng tiêm chủng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc, bố 

trí bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch rửa tay ngay tại điểm tiêm chủng. 

- Thường xuyên vệ sinh bằng các biện pháp thích hợp (ít nhất 1 lần/buổi 

khi có dịch tại cộng đồng và ít nhất 1lần/ngày khi không có dịch tại cộng đồng). 

- Tùy vào tình hình và đánh giá nguy cơ để yêu cầu nhân viên tham gia 

tiêm chủng mặc quần áo bảo hộ. 

- Sắp xếp bàn tiêm chủng đảm bảo thuận tiện cho cán bộ y tế khi thao tác. 

Trên bàn tiêm chủng có các thiết bị cần thiết cho việc bảo quản, tiêm vắc xin 

như: phích vắc xin, dung môi, bơm kim tiêm, khay đựng panh, panh, lọ đựng 

bông khô và lọ đựng bông có cồn, hộp chống sốc, bút. Không để thuốc hoặc 

dụng cụ đựng bệnh phẩm trên bàn tiêm. Hộp an toàn, túi hoặc hộp đựng vỏ lọ 

vắc xin, thùng rác đặt ở dưới bàn. 

- Các tài liệu chuyên môn và hồ sơ theo quy định; các áp phích, tờ rơi, 

hướng dẫn các bước thực hiện tiêm chủng, theo dõi, chăm sóc, xử trí sự cố bất 

lợi sau tiêm chủng treo, dán tại nơi thực hiện tiêm chủng để cán bộ y tế, người 

dân có thể đọc, xem được. 

2.5. Nhân lực 

- Thực hiện theo qui định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/06/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Nhân viên tham gia tiêm chủng và đối tượng hỗ trợ tiêm chủng phải 

được tập huấn về an toàn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, thực hiện 

theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cán bộ thực hiện khám sàng lọc 

và tiêm chủng phải được tập huấn về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Có thể huy động nhân viên y tế từ các địa phương khác hoặc lực lượng 

khác ngoài ngành y tế như lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - 

xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ 

triển khai tiêm chủng: chuẩn bị tiêm chủng, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn phân 

luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm, đảm bảo an 

ninh trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng tại các khu vực để tiêm chủng, tìm 

kiếm và nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng. 
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- Tất cả các đối tượng tham gia hỗ trợ buổi tiêm phải được cung cấp thông 

tin đầy đủ về nhiệm vụ, cách thức thực hiện, phối hợp giữa các cá nhân liên 

quan tại buổi tiêm chủng, có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân 

viên cho từng đợt hoặc từng ngày nếu có thay đổi nhân lực tham gia. 

2.6. Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Rà soát, hoàn thiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, 

trong đó có kế hoạch đáp ứng cấp cứu đối với các sự cố bất lợi sau tiêm chủng. 

- Các cơ sở tổ chức tiêm chủng có trách nhiệm cung cấp và trao đổi thông 

tin về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và thông tin liên hệ của 

các bệnh viện (được phân công hỗ trợ cấp cứu), đội cấp cứu lưu động, cơ sở 

tiêm chủng trước khi triển khai tiêm chủng. 

2.7. Thực hành đảm bảo phòng chống dịch 

Tất cả mọi người có mặt tại điểm tiêm chủng phải tuân thủ 5K và các quy 

định phòng chống dịch bổ sung (nếu có) tại điểm tiêm. 

3. Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi chưa có ca bệnh 

thứ phát trong cộng đồng  

3.1. Chuẩn bị:  

- Rà soát đảm bảo cơ sở tiêm chủng an toàn trước khi tổ chức tiêm chủng: 

thực hiện theo Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế Tiêu 

chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Chỉ triển khai tiêm khi 

cơ sở được xếp loại “An toàn”. 

- Đảm bảo giãn cách tại các vị trí tối thiểu 01 mét. 

- Nhân viên thực hiện nhiệm vụ: không cần mặc trang phục bảo hộ chống 

dịch. 

3.2. Các bước thực hiện tiêm chủng 

3.2.1. Đối với tình huống các đối tượng tiêm chủng có giấy hẹn, phiếu 

khám sàng lọc, đủ điều kiện được vào cổng sẽ thực hiện theo các bước: 

Bước 1: Tiếp nhận, hướng dẫn đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón: 

- Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang). 

- Đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng. 

- Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực 

hiện khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế bản giấy  

- Đối với đối tượng chưa thực hiện đăng ký trước khi đến tiêm chủng, cơ 

sở tiêm chủng hướng dẫn người dân đăng ký trên hệ thống và theo dõi hướng 

dẫn từ hệ thống. 

Bước 2: Nghiên cứu phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19, trước khi đến điểm tiêm. Tự rà soát, bổ sung các thông 
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tin cá nhân liên quan định danh như Chứng minh nhân dân/căn cước công dân; 

thẻ BHYT. 

- Đối với người chưa có phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, nhân viên y tế cung cấp phiếu 

đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19.  Người được tiêm chủng điền thông tin 

và ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng trước khi sàng lọc. 

Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Điền đầy đủ thông tin kết quả khám sàng lọc trên nền tảng quản lý tiêm 

chủng COVID-19. Nếu cơ sở tiêm chủng không điền được thông tin này trên hệ 

thống thì in phiếu khám sàng lọc. 

- Nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc và điền thông tin vào phiếu 

khám sàng lọc. 

Nếu đủ điều kiện tiêm chủng thì hướng dẫn đối tượng đến khu vực tiêm 

và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc 

sử dụng vắc xin và giải thích những sự cố bất lợi có thể gặp sau tiêm chủng. 

Thông báo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, 

đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi 

sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  

Nếu đối tượng không đủ điều kiện tiêm thì tư vấn để chuyển cơ sở tiêm 

chủng hoặc ra về. 

Bước 4: Thực hiện tiêm vắc xin 

Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng theo đúng chỉ 

định, bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

3.2.1. Đối với tình huống phát hiện đối tượng tiêm chủng có dấu hiệu nghi 

ngờ nhiễm SARS-CoV-2 (đi/về từ vùng dịch; sốt, ho, khó thở...đang thực hiện 

cách ly ...): 

- Nhân viên hướng dẫn đối tượng tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế và 

nhắc che miệng và mũi khi hắt hơi, ho; không khạc, nhổ bừa bãi; vứt rác, khẩu 

trang đúng nơi quy định, tạm thời không vào điểm tiêm và báo cáo ngay với 

Điều phối điểm tiêm chủng/người đứng đầu điểm tiêm chủng. 

- Điều phối điểm tiêm chủng/người đứng đầu điểm tiêm chủng có trách 

nhiệm báo cáo Ban chỉ đạo chống dịch cùng cấp. 

- Tiến hành điều tra dịch tễ đối với người nghi nhiễm SARS-CoV-2, đưa 

người nghi nhiễm đến buồng cách ly tạm thời tại điểm tiêm chủng hoặc cơ sở y 

tế gần nhất nếu tại điểm tiêm chủng không bố trí được buồng cách ly tạm thời.. 

Đồng thời tiến hành lấy mẫu và làm xét nghiệm kháng nguyên bằng phương 
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pháp test nhanh. Lấy mẫu và vận chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

để thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. 

- Lập danh sách tất cả những người đang có mặt tại Điểm tiêm chủng (họ 

tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ cụ thể, yếu tố dịch tễ, tiếp 

xúc…) để phục vụ truy vết. 

- Đề nghị tất cả đối tượng tiêm chủng đang có mặt tại Điểm tiêm chủng 

tạm thời không di chuyển ra ngoài khu vực tiêm (tiếp tục thực hiện tiêm chủng 

đối với đối tượng tiêm chủng đang ở trong khu vực tiêm) và phối hợp lực lượng 

bảo đảm an ninh trật tự không cho đối tượng tiêm chủng đi vào thêm khu vực 

tiêm cho đến khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-

PCR của người nghi nhiễm.  

- Kiểm tra và thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng 

dụng khai báo y tế (NCOVI), Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện 

thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này. 

- Tình huống 1: Kết quả xét nghiệm RT-PCR của người nghi nhiễm Âm 

tính với vi rút SARS-CoV-2 

+ Gỡ bỏ phong tỏa đối với những người đến tiêm vắc xin cùng khung giờ 

tại điểm tiêm. 

+ Tiếp tục tổ chức buổi tiêm chủng đúng theo quy định. Đảm bảo tuyệt 

đối công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình thực hiện tiêm 

vắc xin. 

- Tình huống 2: Kết quả xét nghiệm RT-PCR của người nghi nhiễm 

Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 

+ Lập tức chuyển bệnh nhân đến cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 

bằng xe cứu thương. Đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong quá trình vận 

chuyển. 

+ Điều tra dịch tễ và các yếu tố có liên quan đến bệnh nhân trong vòng 14 

ngày qua. 

+ Chuyển những người đến tiêm chủng cùng khung giờ với bệnh nhân 

mắc COVID-19 tới cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, tiến hành lấy mẫu 

và chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm. 

+ Hướng dẫn những người không đến cùng khung giờ với người mắc 

COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà và báo cáo với cơ quan y tế gần nhất 

nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó khở, mất vị giác.... 

+  Tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực điểm tiêm chủng; thu gom và xử 

lý rác thải theo đúng quy định. 

+ Tạm dừng toàn bộ hoạt động tiêm chủng tại điểm tiêm có người mắc 

COVID-19, chuyển đến điểm tiêm mới để thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 đúng theo tiến độ đã đề ra. 
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3.3. Sau khi tiêm chủng 

- Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. 

Đối với cơ sở tiêm chủng sử dụng bản in phiếu khám sàng lọc thì thực 

hiện nhập thông tin của người đã được tiêm sau khi tiêm xong. 

- Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở 

tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 theo mẫu qui 

định tại Phụ lục 4. 

- Hướng dẫn đối tượng tiêm vắc xin tự theo dõi tại nhà chặt chẽ trong 

vòng 24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt 

trong vòng 7 ngày đầu sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, 

ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có 

dấu hiệu bất thường. Các nội dung tư vấn thực hiện theo hướng dẫn tại Công 

văn số 5488/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 9/7/2021 về việc hướng dẫn bảo đảm 

an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau 

tiêm chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 

giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến 

nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, công 

văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc 

hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

các văn bản có liên quan.  

- Dọn vệ sinh, thu gom túi chứa giấy ăn, khẩu trang, vật dụng đã sử dụng 

vào thùng rác đúng nơi quy định và rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. 

Chú ý phân loại rác thải có nguy cơ lây nhiễm và rác thải sinh hoạt. 

- Tổng vệ sinh, khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung 

dịch tẩy rửa đa năng hoặc dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% Chlor hoạt tính 

hoặc có chứa 60%-70% cồn. Tăng cường thông khí tại điểm tiêm chủng bằng 

cách tăng thông gió hoặc mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt hoặc các biện 

pháp phù hợp khác. Chất  thải  phải được thu gom và đưa đi xử lý hàng ngày 

đúng quy định. 

3.4. Ghi chép và báo cáo 

Dữ liệu tiêm chủng cá nhân được cập nhật trên nền tảng quản lý tiêm 

chủng vắc xin COVID-19. 

3.4.1. Báo cáo kết quả triển khai hàng ngày tại các tuyến: 
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- Các cơ sở tiêm chủng báo cáo số mũi tiêm đã thực hiện, trường hợp 

phản ứng thông thường và danh sách tai biến nặng sau tiêm chủng (Phụ lục 5) và 

gửi báo cáo Trung tâm Y tế huyện trước 16 giờ 30 hàng ngày. 

- Trung tâm Y tế huyện rà soát và gửi tuyến tỉnh trước 17 giờ 00. Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoàn thành rà soát số liệu và gửi báo cáo các Viện 

Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trước 17 giờ 30. 

3.4.2.  Báo cáo kết thúc đợt tiêm: Gửi báo cáo bằng văn bản lên tuyến trên 

trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc triển khai mỗi đợt tiêm chủng (Phụ lục 6). 

4. Tổ chức tiêm chủng trong khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (cố định/tổ 

chức điểm tiêm lưu động) 

4.1. Chuẩn bị 

- Phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ chức tiêm chủng. 

- Trang thiết bị, vật tư tiêm chủng đầy đủ; găng tay, dung dịch sát khuẩn 

bằng cồn dạng phun sương, khẩu trang, kín chắn giọt bắn 

- Công an khu vực bố trí hàng rào ngăn cách Khu cách ly/phong tỏa. 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 

các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Khu vực chờ 

trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn 

trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, nhập số liệu → Khu vực 

theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng.  

- Có thùng rác chứa rác thải có khả năng lây nhiễm (màu vàng, có đạp 

chân) và 01 bàn có đặt dung dịch khử khuẩn tay. 

- Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh bằng các biện pháp 

thích hợp, ít nhất 1 lần/buổi. 

- Kẻ vạch quy định khoảng cách 02 mét, người tham gia tiêm chủng sẽ 

được nhân viên y tế hướng dẫn đi thành 01 hàng dừng đúng vạch và đi theo 01 

chiều khi di chuyển qua các vị trí tiêm. 

4.2. Quy trình tiêm chủng 

4.2.1. Trong quá trình tiêm chủng 

- Cán bộ khu cách ly/phong tỏa, cán bộ điều phối: Hướng dẫn đối tượng 

tiêm chủng đi theo hàng một chiều và dừng đúng vạch. 

- Cán bộ tham gia tiêm chủng: 

+ Mặc đồ bảo hộ. 

+ Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng di chuyển tuần tự qua các vị trí tiêm 

chủng và hướng dẫn phòng chống dịch (đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng 

hoặc sát khuẩn tay khi di chuyển tới từng vị trí tiêm, sau khi đi vệ sinh và trước 

khi rời khỏi khu vực tiêm chủng). 
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+ Phát bút viết riêng mỗi người 01 cây, không sử dụng chung. 

+ Nhận và khử khuẩn Phiếu đồng ý tiêm chủng bằng dung dịch cồn dạng 

phun sương. 

+ Giám sát, nhắc nhở đối tượng tiêm chủng thực hiện tiêm chủng an toàn 

theo quy trình đã được hướng dẫn. 

- Đối tượng tiêm chủng: 

+ Mang khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch. 

+ Nhận phiếu, bút, găng tay (mỗi người một bộ). 

+ Đến bàn tiếp đón, điền thông tin và ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng 

trước khi sàng lọc, nộp lại phiếu tại bàn tiếp đón. 

+ Thực hiện khử khuẩn tay; di chuyển đến bàn khám sàng lọc. 

+ Thực hiện khử khuẩn tay; di chuyển đến bàn tiêm nếu đủ điều kiện tiêm 

chủng hoặc ra về nếu thuộc trì hoãn. 

+ Thực hiện khử khuẩn tay; di chuyển đến vị trí theo dõi sau tiêm sau khi 

được tiêm chủng xong.  

+ Ngồi đúng vị trí đã được bố trí trong suốt thời gian theo dõi sau tiêm; 

hạn chế nói chuyện hoặc hạn chế tiếp xúc với người xung quanh; không di 

chuyển qua các khu vực khác. 

+ Nhận phiếu xác nhận sau tiêm chủng, thực hiện khử khuẩn tay, phiếu 

xác nhận sau tiêm chủng.  

+ Cởi bỏ găng tay vào thùng rác thải Y tế (Màu vàng), các chất thải khác 

(giấy, khăn ướt.. đã qua sử dụng) vào thùng rác sinh hoạt (màu xanh). 

+ Thực hiện khử khuẩn tay; di chuyển theo lối ra để về, lưu ý luôn đảm 

bảo khoảng cách 2m đối với người trước và sau mình. 

4.2.2. Sau quá trình tiêm chủng 

- Xịt khử khuẩn toàn bộ các trang thiết bị sử dụng trong buổi tiêm chủng, 

các phiếu đồng ý, phiếu khám sàng lọc… 

- Sau khi kết thúc buổi tiêm chủng: Cán bộ tiêm chủng thực hiện tháo bỏ 

trang phục bảo hộ, găng tay… và xử lý đúng quy định, sát khuẩn tay, vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ trước khi rời khỏi. 

- Phun khử trùng toàn bộ khu vực tiêm chủng lần 02. 

- Lực lượng tham gia tiêm chủng và đối tượng tiêm chủng tự theo dõi sức 

khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc các biện pháp 5K, nếu có biểu hiện sốt ho, 

khó thở thông báo ngay cho cơ sở y tế.    

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
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- Là đầu mối hướng dẫn về chuyên môn trong công tác tổ chức điểm tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 và phòng chống dịch COVID-19 tại điểm tiêm. 

Cập nhật thường xuyên, kịp thời tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, 

tham mưu hình thức tổ chức tiêm cho phù hợp.  

- Huy động hệ thống giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh đến tận thôn, 

làng, tổ dân dân phố, xã, phường, thị trấn, hộ gia đình. Báo cáo kịp thời diễn 

biến tình hình dịch theo quy định, đồng thời, thông tin kịp thời cho các địa 

phương, các điểm tiêm chủng về các trường hợp F1, F2… để cùng phối hợp 

trong công tác tổ chức tại các điểm tiêm chủng. 

- Sẵn sàng khởi động các đội đáp ứng nhanh, truy vết, lấy mẫu thực địa 

tuyến tỉnh, hỗ trợ các điểm tiêm khi cần thiết.  

- Triển khai các hoạt động điều tra và xử lý triệt để ổ dịch theo quy định 

của Bộ Y tế.  

- Tổ chức tập huấn cho các đơn vị tiêm chủng đầy đủ các nội dung chuyên 

môn về tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế.  

- Thực hiện giám sát chuyên môn tại các điểm tiêm nhằm kịp thời phát 

hiện các sai sót và chấn chỉnh kịp thời. 

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chủ trì, tổ chức các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa 

bàn đúng theo quy định và đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương 

triển khai chặt chẽ trong công tác phòng chống và ứng phó với dịch bệnh, kiểm 

tra thực tế tại các điểm tiêm, đánh giá công tác y tế phòng chống dịch COVID-

19 tại buổi tiêm chủng. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giám sát, hướng dẫn triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng. 

- Theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 tham mưu kịp thời 

công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức 

tiêm chủng. Thông báo ngay khi phát hiện các trường hợp có liên quan, các 

trường hợp F1, F2… là đối tượng đang tham gia tiêm chủng tại các điểm tiêm. 

- Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ trang phục phòng chống dịch theo quy định, 

khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt và các hóa chất, vật tư 

trang thiết bị y tế phòng chống dịch khác tại tất cả các điểm tiêm chủng, đặc biệt 

tại các khu vực/địa phương đang thực hiện cách ly y tế. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương; 

Sở Thông tin và truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác 

tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống 

dịch COVID-19 trong thời gian tham gia tiêm chủng. 
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- Nhân viên tham gia tiêm chủng và đối tượng hỗ trợ tiêm chủng phải 

được tập huấn về an toàn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, thực hiện 

theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Đề nghị 

3.1. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các 

huyện, thành phố 

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch COVID-19 trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 

địa phương; tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch cho nhân dân trên 

địa bàn. Sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch.  

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan, phối hợp các đoàn thể, tổ chức chính trị 

- xã hội tại địa phương và huy động cộng đồng tham gia phối hợp chặt chẽ với 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất.  

- Chỉ đạo, bố trí lực lượng (dân quân, dân phòng, cộng tác viên y tế dân 

số…) phối hợp với nhân viên y tế thực hiện công tác điều tiết, hướng dẫn phòng 

chống dịch COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt, sàng lọc, phân 

nhóm những người có yếu tố dịch tễ có nguy cơ nhiễm COVID-19 để được 

hướng dẫn tổ chức tiêm chủng đúng theo quy định. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế, phòng Y tế huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan tập trung nguồn lực đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trước, trong 

và sau khi kết thúc buổi tiêm chủng tại địa bàn. 

- Nắm bắt thông tin, thông báo ngay khi phát hiện có đối tượng tiêm 

chủng thuộc diện F1, F2 hoặc liên quan đến dịch bệnh... đang tiêm chủng tại các 

điểm tiêm chủng trên địa bàn. Xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh 

trong thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng theo phương án đã ban hành. 

- Huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và quần chúng 

nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, công tác phòng chống dịch trong 

trường hợp khẩn cấp về dịch.   

3.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công 

an tỉnh  

- Chỉ đạo Công an, lực lượng bộ đội các địa phương hỗ trợ ngành y tế để 

đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng; phối hợp trong công tác điều 

tra, truy vết, vận chuyển người thực hiện cách ly y tế, quản lý đối tượng, thực 

hiện các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng không chấp hành các quy 

định về phòng chống dịch bệnh, nội quy của khu vực tiêm chủng. 

- Chủ động theo dõi và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý 

các trường hợp đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật 

liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức tiêm chủng. 
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- Huy động lực lượng tham gia theo đề xuất của cơ quan y tế hoặc các cơ 

quan chuyên môn, chính quyền các địa phương khi phải xử lý các tình trạng 

khẩn cấp về dịch bệnh. 

3.3. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Báo 

Kon Tum; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Tiểu ban Tuyên truyền - Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi đến lượt, đồng 

thời thực hiện nghiêm các biện pháp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng 

chống dịch COVID-19 trước, trong và sau khi tham gia tiêm chủng 
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